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3 ACU0GT Nguyễn Mai An 07/04/2006 Chưa đăng ký

39 AMU002 Ngô Nguyễn Phương Anh 12/07/2006 Chưa đăng ký

56 AAH01E Nguyễn Võ Như Ngọc Anh 03/03/2006 0909864919 0934163716

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

68 ADY00W Trần Hà Diệu Anh 07/09/2006 Chưa đăng ký

85 ACV03K Nguyễn Hồng Ân 24/12/2006 0938378487

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

87 ACX1P2 TRƯƠNG HOÀNG THIÊN ÂN 21/02/2006 0903188263 0913751870

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

110 A1Q0B1 Phạm Thanh Bình 04/02/2006 Đồng ý Kỹ năng tin học (MOS)-Tiếng anh Ban KHTN

Chưa cập thông tin 

PHHS - Làm lại

111 AD304M Trần Quang Bình 07/06/2006 0913856196 0907478824 Đồng ý

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

116 AL10AN Lê Đỗ Minh Châu 22/10/2006 Chưa đăng ký

142 A070F6 Đoàn Công Duy 23/08/2006 Chưa đăng ký

143 C05003 Lê Trường Duy 18/06/2006 Chưa đăng ký

149 A0500L Trương Thành Đại 18/04/2006 Chưa đăng ký

154 ABC0R4 Huỳnh Tuấn Đạt 07/10/2006 Đồng ý Ban KHTN

Chưa cập thông tin 

PHHS - Làm lại

161 AD20A8 Lê Ngọc Diệu 11/12/2006 0908461626 0908195297 Đồng ý

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

163 AKX0L5 Bùi Lê Khánh Đoan 04/07/2006 Đồng ý Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp ) Ban KHTN

Chưa cập thông tin 

PHHS - Làm lại

168 ACX07I LÝ TRÍ ĐỨC 11/12/2006 Chưa đăng ký

176 A0F0V1 BÙI BẢO HÀ 29/09/2006 Chưa đăng ký

183 AI943S Bùi Ngọc Gia Hân 25/03/2006 Chưa đăng ký

193 AI9465 Nguyễn Quỳnh Gia Hân 28/10/2006 Chưa đăng ký

202 A1Q0B7 Vương Trần Gia Hân 20/08/2006 0919955054 0937535334

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại
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208 ABF01D TRẦN GIA HÀO 07/06/2006 Đồng ý Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp ) Ban KHTN

Chưa cập thông tin 

PHHS - Làm lại

215 A6O00G Huỳnh Ngọc Hiền 13/07/2006 Chưa đăng ký

233 ACT0A1 Trần Ngọc Hòa 18/12/2006 Đồng ý Kỹ năng tin học (MOS)-Tiếng anh Ban KHTN

Chưa cập thông tin 

PHHS - Làm lại

235 ADT0FX Phan Trần Thái Hoàn 01/09/2006 Chưa đăng ký

240 ACU0FW Nguyễn Trần Hoàng 22/11/2006 Chưa đăng ký

242 A1R01A Trần Duy Hoàng 14/08/2006 0919919268 0909206908

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

244 ACX00C VÕ MINH HOÀNG 11/01/2006 Chưa đăng ký

245 A1R04Y Vũ Hoàng 02/11/2006 Chưa đăng ký

250 AI9467 Nguyễn Phạm Hồng Huế 19/04/2006 Chưa đăng ký

251 A0F0QO NGUYỄN CẢNH HÙNG 05/07/2006 Chưa đăng ký

257 A0G01C LƯƠNG QUỐC HƯNG 11/10/2006 Chưa đăng ký

285 ACF06H Phạm Gia Huy 10/05/2006 Chưa đăng ký

286 A1N0E9 TRẦN BẢO HUY 02/12/2006 Chưa đăng ký

294 ACR02D Nguyễn Trọng Hy 01/01/2006 Đồng ý TC Tiếng Anh Ban KHTN

Chưa cập thông tin 

PHHS - Làm lại

295 ACX0GY HUANG SHAN JUN 27/09/2006 0908628887 0908628885 Đồng ý

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

302 AI948K Đặng Đình Khang 12/06/2006 Chưa đăng ký

321 AD003H Trương Quang Khang 28/07/2006 Chưa đăng ký

323 A1Q0BB Vũ Hoàng Bảo Khang 28/02/2006 Chưa đăng ký

330 AL10AU Vũ Mai Khanh 29/03/2006 Chưa đăng ký

376 AFR0DH Nguyễn Hoàng Như Khuê 29/07/2006 0938945939 0908495677

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

388 AI9444 Phan Gia Kiệt 30/04/2006 Chưa đăng ký

390 AIL2C2 Ngô Mỹ Kim 19/02/2006 Chưa đăng ký

396 A9D05V NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LAN 20/12/2006 0933643694 0939091800

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

403 AFS02A BÙI NGỌC LINH 19/08/2006 Chưa đăng ký

408 A6U04G LÂM KHÁNH LINH 21/03/2006 Chưa đăng ký

409 A9P0KT Lê Mỹ Linh 04/09/2006 Chưa đăng ký

411 A0F0U9 LÝ GIA LINH 11/10/2006 Chưa đăng ký

444 A1Q0F5 Trần Xuân Mai 11/10/2006 0903156332 0909310924 Đồng ý

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại
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455 AKF05R Lê Bình Minh 18/10/2006 Chưa đăng ký

460 ALZ1LP Nguyễn Ngọc Hiểu Minh 31/08/2006 Chưa đăng ký

462 A1E1EJ Nguyễn Nhật Minh 21/07/2006 Chưa đăng ký

466 AD207M Trương Hoàng Phúc Minh 20/08/2006 0827903793 0886338778

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

468 A1R03G Võ Nguyên Minh 28/02/2006 0989036975 0907216906

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

475 ABB05I Lương Hoàng Nam 23/11/2006 Chưa đăng ký

489 ACR03W Nguyễn Thị Kim Ngân 11/05/2006 Chưa đăng ký

494 AIS01T Trần Ngọc Khánh Ngân 29/10/2006 0337637688 0939738934

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

495 ACX06P TRƯƠNG LÊ KIM NGÂN 11/09/2006 Chưa đăng ký

500 ACU0IJ Lê Thục Nghi 01/01/2006 Chưa đăng ký

511 BG4001 Tô Hà Gia Nghi 25/10/2006 Chưa đăng ký

512 AI947Q Võ Lê Phương Nghi 31/07/2006 Chưa đăng ký

513 AD0017 Vũ Lê Khuê Nghi 17/03/2006 Chưa đăng ký

516 ACT0FG Hà Bảo Ngọc 18/08/2006 Chưa đăng ký

523 ACV00N Nguyễn Bảo Ngọc 02/05/2006 0906138959 0907971545

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

525 A1E16A Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 29/09/2006 Chưa đăng ký

543 AL50ZN HOÀNG NHẬT NGUYÊN 04/10/2006 0933373999 0909686889

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

545 A6Q08H LÊ NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 15/06/2006 Chưa đăng ký

551 A6O04Y Phạm Trương Thảo Nguyên 03/05/2006 Chưa đăng ký

557 BER0CZ Quách Thị Minh Nguyệt 08/03/2004 Chưa đăng ký

574 A8700L Lâm Ngọc Uyên Nhi 19/02/2006 Chưa đăng ký

575 A9L1KC Lê Phúc Thanh Nhi 13/12/2006 Chưa đăng ký

577 ACS0DP LỤC NGUYỄN UYÊN NHI 22/08/2006 Chưa đăng ký

584 A6E0CS Nguyễn Lê Yến Nhi 26/06/2006 0903879225 0708250172

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

600 A1R02M Đoàn Ngọc Khánh Như 12/10/2006 0909090820 0909776472

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

618 A1E1E0 Nguyễn Triệu Tinh Oanh 09/05/2006 Chưa đăng ký



STT
Mã số 

học sinh
Họ Tên Ngày sinh SĐT cha SĐT mẹ

Kết quả 

PH

PH đăng ký

chương trình học

PH đăng

 ký ban
Ghi chú

621 ACT0GG La Thành Phát 19/05/2006 0936629144 0907267516

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

645 A1E16Q Trần Hồng Phúc 16/10/2006 Đồng ý Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp ) Ban KHTN

Chưa cập thông tin 

PHHS - Làm lại

664 A0J011 Đậu Minh Quân 16/07/2006 Chưa đăng ký

668 A0M04B LÊ ANH QUÂN 25/07/2006 Chưa đăng ký

672 A0M04Y NGUYỄN TÚ QUÂN 08/06/2006 Chưa đăng ký

711 AD001S Nguyễn Hữu Tâm 18/07/2006 0932292217 0903628357

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

715 A9O0EH Trần Nguyễn Thanh Tâm 26/05/2006 Chưa đăng ký

717 AD3059 Nguyễn Duy Tân 18/01/2006 Chưa đăng ký

719 A9E136 Huỳnh Trung Tấn 01/03/2006 0932767879 0903678960

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

724 A1N0AQ TĂNG KỶ THẮNG 17/10/2006 0938344669 0909775529

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

749 A1J02Z VÕ NGUYÊN ANH THI 02/11/2006 0903926158 0907387829

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

754 ACX03B NGUYỄN HOÀNG THIỆN 14/08/2006 0938539387 0909215659

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

768 B050BM Bùi Phạm Phương Thư 28/10/2006 Chưa đăng ký

772 ACX0HB LÊ GIA THƯ 11/01/2006 Chưa đăng ký

783 AFR0AH Trần Kim Thư 23/02/2006 Chưa đăng ký

788 ACV0OX Nguyễn Hồ Ngọc Thương 05/06/2006 Chưa đăng ký

793 A0M04H PHẠM XUÂN THY 23/03/2006 Chưa đăng ký

800 A7Y0R4 TRẦN CÁT TIÊN 10/09/2006 Chưa đăng ký

802 AFU04H Trần Ngọc Thủy Tiên 01/03/2006 Đồng ý Ban KHXH

Chưa cập thông tin 

PHHS - Làm lại

808 A1J07Y VĂN ĐỨC TIẾN 31/05/2006 0919067733 0915097733

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

842 ABA02P Hứa Minh Trí 23/05/2006 0769675778 0398983541

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

844 A0R0T8 Nguyễn Anh Trí 12/12/2006 Chưa đăng ký

848 A7V1OE Phan Ngọc Trí 29/03/2006 Chưa đăng ký
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861 AFU013 Lê Thanh Trúc 25/02/2006 0903689504 0906903997

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

866 AN000X Bùi Khánh Trường 12/02/2006 Chưa đăng ký

871 ABA01X Nguyễn Thành Tuấn 03/04/2006 Chưa đăng ký

873 BIL0CL Bùi Hoàng Tùng 08/08/2006 Chưa đăng ký

874 A9P0RZ Phạm Tất Tùng 31/12/2006 Chưa đăng ký

895 ACX0A0 NGUYỄN TƯỜNG VÂN 30/10/2006 Chưa đăng ký

896 AK801R Vũ Khánh Vân 12/12/2006 0931454566 0969115866

Chưa chọn Ban KHTN 

hoặc KHXH - làm lại

911 ALC0FW Bành Diệu Vy 23/09/2006 Chưa đăng ký

937 AFU04P Trần Thị Kiều Xuân 27/01/2006 Chưa đăng ký

941 ACU0DA Nguyễn Ngọc Như Ý 17/09/2006 Chưa đăng ký

948 ACS0IX Đặng Gia Bảo Hân 22/09/2005 Chưa đăng ký

951 A1I0V8 Lý Ngọc Thư 28/09/2006 Chưa đăng ký


